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A. PHẦN VĂN HỌC.	
I. Yêu cầu 
* HS nắm được những kiến thức cơ bản về tác giả: 
		  - Tên, tuổi
· Quê quán
· Sự nghiệp sáng tác 
· Vị trí trong nền văn học
· Phong cách sáng tác
· Đề tài 
· Tác phẩm tiêu biểu.
* HS nắm được những kiến thức cơ bản về tác phẩm:
            - Hoàn cảnh sáng tác, vị trí, xuất xứ
		   - Thể loại, bố cục
		   - Phương thức biểu đạt
            - Ngôi kể, tình huống truyện,Tóm tắt, đặc điểm nhân vật (tác phẩm truyện)
              - Chủ đề
              - Nhan đề 
              - Nội dung và nghệ thuật cơ bản của từng tác phẩm.
II. Bảng khái quát kiến thức:
	Tác phẩm- tác giả
	Thể loại
	Phương thức biểu đạt
	Giá trị nội dung
	Giá trị nghệ thuật

	Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ
 (? - ?)
	Truyền Kì mạn lục
	 Tự sự
	Thể hiện niềm cảm thương đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến, đồng thời khẳng định vẻ đẹp của họ. 
	- Nghệ thuật xây dựng cốt truyện: dựa vào cốt truyện có sẵn từ dân gian, sau đó thêm vào nhiều tình tiết giúp truyện trở nên hấp dẫn, kịch tính. 
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: mỗi nhân vật trong truyện đều có những tính cách riêng thể hiện qua lời nói, đối thoại hoặc những đoạn độc thoại. 
- Sử dụng các yếu tố kỳ ảo: giúp truyện trở nên độc đáo, làm nổi bật chủ đề nhân đạo. - Dùng nhiều phương thức biểu đạt: truyện không chỉ là kể đơn thuần mà còn kết hợp cả yếu tố biểu cảm. Kể chuyện xen lẫn biểu cảm, đây là cách thức kể chuyện độc đáo giúp tác giả lôi cuốn người đọc vào các tình tiết mà không hề khô khan.

	Làng – Kim Lân
(1920-2007)
	Truyện ngắn 
	Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
	Tình yêu làng quê, lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân Việt Nam được thể hiện chân thực sâu sắc và cảm động qua nhân vật Ông Hai. 

	- Sáng tạo tình huống truyện có tính căng thẳng, thử thách.
- Xây dựng cốt truyện tâm lí ( đó là chú trọng vào các tình huống nội tâm nhân vật).
- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tự nhiên mà sâu sắc,tinh tế.
- Ngôn ngữ đặc sắc,sinh động, mang đậm chất khẩu ngữ, gần với lời ăn tiếng nói hằng ngày của người nông dân.


	Lặng lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành Long
( 1925-1991)
	Truyện ngắn 
	Tự sự kết hợp miêu tả biểu cảm
	Khắc họa thành công hình ảnh những conngười lao động bình thường, mà tiêu biểu là anh thanh niên làm công tác khítượng ở một mình trên đỉnh núi cao. Qua đó, truyện khẳng định vẻ đẹp của conngười lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng.
	Tạo tình huống truyện tự nhiên, tình cờ, hấp dẫn.Xây dựng đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. Nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên đắc sắc; miêu tả nhân vật với nhiều điểm nhìn. Kết hợp giữa kể với tả và nghị luận. Tạo tính chất trữ tình trong tác phẩm truyện.

	Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng
( 1932-2014)
	Truyện ngắn 

	Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
	Truyện “Chiếc lược ngà” đã thể hiện một cách cảm động tình cha con thắm thiết, sâu nặng và cao đẹp của cha con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.
-Truyện còn gợi cho người đọc nghĩ đến và thấm thía những mất mát đau thương, éo le mà chiến tranh gây ra cho bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình.

	- Xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên, hợp lí
- Xây dựng cốt truyện khá chặt chẽ, lựa chọn nhân vật kể chuyện thích hợp. Truyện được kể theo ngôi thứ nhất,đặt vào nhân vật bác Ba,người bạn chiến đấu của ông Sáu và cũng là người chứng kiến, tham gia vào câu chuyện. Với ngôi kể này, người kể chuyện xen vào những lời bình luận, suy nghĩ,bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với nhân vật, và câu chuyện vẫn mang tính khách quan.
- Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật tinh tế và sâu sắc, nhất là đối với nhân vật bé Thu.
- Ngôn ngữ truyện mang đậm chất địa phương Nam Bộ.


B. PHẦN TIẾNG VIỆT.
I. Các đơn vị kiến thức cơ bản 
- Các thành phần biệt lập
- Khởi ngữ
 - Các phép tu từ từ vựng: so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh, điệp ngữ, chơi chữ…
II. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng.
· HS nắm vững khái niệm, cách sử dụng của các đơn vị kiến thức cơ bản trên.
· Nhận diện và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ trong ngữ liệu.
C. TẬP LÀM VĂN
*Viết đoạn văn 
          1. Viết đoạn văn về các chủ đề: tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết 
          2. Các yêu cầu về đoạn văn: Triển khai đoạn văn theo cách tổng - phân - hợp,
  diễn dịch, quy nạp. 
*Viết bài văn: Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
Định hướng tác phẩm: 1. Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ
			      2. Làng - Kim Lân
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I. Văn bản “Chuyện người con gái Nam xương” – Nguyễn Dữ’

[image: Chuyện người con gái Nam Xương - tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý]


II. Văn bản: "Làng" – Kim Lân.
[image: Sơ Đồ Tư Duy Tác Phẩm Làng Đầy Đủ]

[image: Sơ Đồ Tư Duy Bài Làng Ngắn Gọn Nhất]
D. CẤU TRÚC ĐỀ:  Tự luận 100%
I. Phần 1: Đọc – hiểu văn bản: 3 điểm
- Ngữ liệu: Ngoài sách giáo khoa
· Nội dung: 
+ Đoạn văn bản gắn với đặc trưng thể loại: thể loại, phương thức biểu đạt, ngôi kể, nhân vật chính, nội dung đoạn văn bản, thông điệp rút ra, ý nghĩa của chi tiết, tình huống truyện. (Mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp)
+ Tiếng Việt: Các kiến thức tiếng Việt đã học: các biện pháp tu từ, các thành phần biệt lập, khởi ngữ. (Mức độ: nhận biết,  hiểu được tác dụng của các đơn vị kiến thức )
II. Phần 2: Làm văn: 7 điểm
 1. Viết đoạn văn khoảng từ 10 - 12 câu: 2 điểm 
+ Nội dung: Trình bày suy nghĩ về các vấn đề về tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết.
+ Kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội  
2.Viết bài văn nghị luận về tác phẩm truyện đoạn trích: 5 điểm
E. MÔ PHỎNG DẠNG ĐỀ 
ĐỀ 1: Phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng. Từ đó em hiểu gì về đời sống gia đình trong chiến tranh.

ĐỀ 2: Phân tích nhân vật bé Thu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.

ĐỀ 3: Phân tích thái độ và hành động của bé Thu qua hai đoạn trích sau:
[…] Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén của nó. Nó liền lấy đũa xoi vào chén, để đó rồi thất thần hất cái trứng ra cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên:
- Sao mày cứng đầu quá vậy hả?
Tôi tưởng con bé sẽ lăn ra khóc, sẽ giãy, sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ chạy vụt đi. Nhưng không, nó ngồi im, đầu cúi gằm xuống. Nghĩ thế nào, nó cầm đũa gắp lại cái trứng cá để vào chén, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi mâm. Xuống bến, nó nhảy xuống xuồng, mở lòi tói cố làm cho dây lòi tói khua rổn rảng, khua thật to, rồi lấy dầm bơi qua sông. Nó sang qua nhà ngoại, mét với ngoại và khóc ở bên ấy. Chiều đó, mẹ nó sang dỗ dành mấy nó cũng không về...
Và:
[…] Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu mới đưa mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà.
Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu. Tôi thấy đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao.
- Thôi ! Ba đi nghe con ! – Anh Sáu khe khẽ nói.
Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:
- Ba…a…a… ba!
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng “ba” như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên.
Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:
- Ba! Không cho ba đi nữa ! Ba ở nhà với con !
Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa...
(Trích Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng, Ngữ văn 9, 
             Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)

ĐỀ 4: Phân tích tình cảm của nhân vật ông Sáu dành cho con qua đoạn trích sau:
[…] Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.
Sau đó anh lấy vỏ đạn hai mươi ly của Mỹ, đập mỏng làm thành một cây cưa nhỏ, cưa khúc ngà thành từng miếng nhỏ. Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỉ và cố công như người thợ bạc. Chẳng hiểu sao tôi thích ngồi nhìn anh làm và cảm thấy vui vui khi thấy bụi ngà rơi mỗi lúc một nhiều. Một ngày, anh cưa được một vài răng. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ ba phân rưỡi, cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài, cây lược chỉ có một hàng răng thưa. Trên sóng lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: "Yêu nhớ tặng Thu, con của ba". Cây lược ngà ấychưa chải được mái tóc của con, nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con. Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra. Một ngày cuối năm năm mươi tám, năm đó ta chưa võ trang - trong một trận càn lớn của quân Mỹ - ngụy, anh Sáu bị hy sinh. Anh bị viên đạn của máy bay Mỹ bắn vào ngực. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh.
- Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu.
Tôi cúi xuống nhìn anh và khẽ nói. Ðến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi.

(Trích Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng, Ngữ văn 9, 
             Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)


image1.jpeg
Cliuyén ngui con
£ Nam Xuong

séug vao thoi ki Triéu dinh nha Lé bit diu kining hoing,
ngi chién kéo di

hoc rong tai cao nhung chi lim quan mot ndm r6i vé & dn

Téc phim
thude tic phim Truyén ki man luc

6 ngudn gac i truyen b din gian “Vo ching Tnrong

Tém tit

'Vii Nuong khi dugc ga vé nha T
sinh cho dén truge ki Tritong Sinh rd vé

56 phin oan khuit ciia Vit Nuong

i Nuong duoe giéi oan

Nhan vit Vii Nuong

Ve dep phim chit

Vit Nuong fs ngnoi

bt thuy chung

T ngudi con diu hién nzgi ca uhims phiny
e it ding quy ci

2 ngudi phy i xua,
dang. yéu thvong con . 5
2 | | cim thong thuong x6t

cho 56 phin bit hanh
ctia ho v lén dn xi hoi
phong kién bit cang,
phili cha dapcon
v s e D dc biét 1 nadi
il phinsha phu
‘Dinh diém cia bi kich 1

Khi gia dinh tan v5, Vit

Nuang fim dén cii chét

S6 phin oan nghiét

La nan nhan ciia ché {
46 nam g

Nhan vit Treong Sinh

€6 vai trd 1am ndi bilt tinh huéng truyén, Khic séu hon tin bi
Kich cude doi cila Vii Nuo

14 con nh kh gia niumg thit hoc, da nghi
13 ngurdi chong vil phu, tan nhiin, gia tnréng, ghen iong mi quing

Truong Sinh con 13 mgt ké v tinh bac nghia

Tinh cich bio thi cia Trong Sinh phin anh ché dg nam
quyén, trong nam kiiinh ni¥

¥ nghta i tiét ci bon

13 mot sing tao nghé thudt dge dio lam cho ciu chuyén hip

26p phin thé hign tinh cich nhan vit

26p phin t6 cio xi hoi phong kién xung tin

G trj n0i dung va nghé thujt

Gid tri ngi dung

G tr hién thwe: phé phan to cdo xa hoi
phong kién

G tri nlin dao: ca ngoi phim chat tot dep
v thuong cim cho ngui phu niv

Gid tr nght thud

Xy dung tinh hudng truyén doc dio ddc bigt
chi tiét cliéc bonz

Nebé thuit dung r
Xy dung thanh cong nhan vit qua 1oi néi va hanh dong

it dung cac hinh duh woc 1€ trong tmg




image2.png
‘Hoan cinh sing tic: Truyénngin “Lang” dugcviétva dang bdo lan diu ndm 1948 thoi
ki dhu cda cugckhing chién chéng Phép, trong 1dn téc gid di sotén 1én viing chién khu.

Ngbiké Bb cuc

Phén 1 (Tir dhu “ruét gan éng cfr mia ca lén,
i quél”): Ong Hai trwéc khi nghe tin lang che

- Truyén ké theo ngdi tht 3,
ngudi ké 14 tic gid.

Diu theo gic.
= T dpe BAm R il T B ([P a5 e v G 6 6F 0
khdch quan cho cdu chuyén, Tam trang ciia éng Hai khi nghe tin ling minh theo
goi cim gidc chin thye cho gidc.
A e Phin 3 (Con lai): Tam trang ong Hai khi nghe tin

xéu vé lang dwoc cai chinh.




image3.png
B6ng rang rd han
I

Cap mét long lanh|

Pi khép noi khoe
tin gidcdot nha

Niém vui

Khi tin lang
theo giac dugc
caichinh





